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ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 
 

ĐỀ 1 

Đọc thầm và làm bài tập: 

Tấm lòng thầm lặng 

 Ngày nọ, bố tôi lái xe đưa ông chủ đi tham dự một buổi họp quan trọng tại một thành 

phố khác. Trong lúc nghỉ ở giữa đường, mấy cậu bé đang chơi quanh đấy hiếu kì kéo đến vây 

quanh, ngắm nghía và sờ mó chiếc xe sang trọng. Thấy một cậu bé trong nhóm đi cà nhắc vì bị 

tật ở chân, ông chủ liền bước ra khỏi xe, đến chỗ cậu bé và hỏi: 

- Cháu có muốn đôi chân được lành lặn bình thường không? 

 - Chắc chắn là muốn ạ! Nhưng sao ông lại hỏi cháu như thế? – Cậu bé ngạc nhiên 

trước sự quan tâm của người xa lạ. 

 …Chiều hôm đó, theo lời dặn của ông chủ, bố tôi đã đến gặp gia đình cậu bé có đôi 

chân tật nguyền ấy. 

- Chào chị! – Bố tôi lên tiếng trước. - Chị có phải là mẹ cháu Giêm –mi không ? Tôi đến 

đây để xin phép chị cho chúng tôi đưa Giêm –mi đi phẫu thuật để đôi chân cháu trở lại bình 

thường. 

 - Thế điều kiện của ông là gì? Đời này chẳng có ai có gì cho không cả. – Mẹ Giêm –mi 

nghi ngờ nói. 

 Trong gần một tiếng đồng hồ sau đó, bố tôi kiên nhẫn giải thích mọi chuyện và trả lời 

mọi câu hỏi của hai vợ chồng. Cuối cùng , hai người đồng ý cho Giêm –mi phẫu thuật. 

 Kết quả cuối cùng hết sức tốt đẹp. Đôi chân Giêm –mi đã khỏe mạnh và lành lặn trở lại. 

Giêm –mi kể cho bố tôi nghe ước mơ được trở thành doanh nhân thành công và sẽ giúp đỡ 

những người có hoàn cảnh không may mắn như cậu. 

 Về sau, cậu bé Giêm –mi may mắn ấy trở thành một nhà kinh doanh rất thành đạt như 

ước mơ của mình. Đến tận khi qua đời, theo tôi biết, Giêm –mi vẫn không biết ai là người đã 

giúp đỡ ông chữa bệnh hồi đó… Nhiều năm trôi qua, tôi luôn ghi nhớ lời ông chủ đã nói với bố 

tôi : “Cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là niềm vui lâu dài ”. 
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                                                                                                       Bích Thủy 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

1. Cậu bé trong câu chuyện gặp điều không may gì? 

a. Bị tật ở chân. 

b. Bị ốm nặng. 

c. Bị khiếm thị. 

2. Ông chủ đã làm gì cho cậu bé? 

a. Cho cậu một số tiền lớn để cậu có vốn làm ăn buôn bán. 

b. Đến nhà chữa bệnh cho cậu. 

c. Nói với người lái xe riêng đến nhà thuyết phục cha mẹ cậu và đưa cậu bé đi chữa bệnh. 

3. Tại sao ông chủ lại bảo người lái xe riêng của mình làm việc đó? 

a. Vì ông không có thời gian. 

b. Vì ông không muốn gia đình người được giúp đỡ biết mình. 

c. Vì ông ngại xuất hiện. 

4. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

a. Hãy giúp đỡ người khác một cách thầm lặng mà không cần đòi hỏi phải được cảm ơn. 

b. Hãy giúp đỡ người khác nếu mình giàu có. 

c. Hãy giúp đỡ các trẻ em nghèo, bệnh tật. 

II. Luyện từ và câu: 

1. Ghi lại các từ đơn, từ phức trong đoạn văn sau: 

Ngày nọ, bố tôi lái xe đưa ông chủ đi tham dự một buổi họp quan trọng tại một thành 

phố khác. Trong lúc nghỉ ở giữa đường, mấy cậu bé đang chơi quanh đấy hiếu kì kéo đến vây 

quanh, ngắm nghía và sờ mó chiếc xe sang trọng. 
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2. Tìm lời kể trực tiếp và gián tiếp trong đoạn văn sau: 

- Chào chị! – Bố tôi lên tiếng trước.- Chị có phải là mẹ cháu Giêm –mi không ? Tôi đến 

đây để xin phép chị cho chúng tôi đưa Giêm –mi đi phẫu thuật để đôi chân cháu trở lại bình 

thường. 

 - Thế điều kiện của ông là gì? Đời này chẳng có ai có gì cho không cả. – Mẹ Giêm –mi 

nghi ngờ nói. 

3. Chuyển lời kể gián tiếp trong đoạn văn sau thành lời kể trực tiếp: 

 Bố tôi lái xe đưa Giêm –mi về nhà. Trên đường đi, Giêm –mi kể cho bố tôi nghe ước mơ 

được trở thành doanh nhân thành công và sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may 

mắn như cậu. 

4. Chuyển lời kể trực tiếp trong đoạn văn sau thành lời kể gián tiếp: 

 Thấy một cậu bé trong nhóm đi cà nhắc vì bị tật ở chân, ông chủ liền bước ra khỏi xe, 

đến chỗ cậu bé và hỏi: 

 - Cháu có gặp khó khăn nhiều với đôi chân như thế không? 

 - Cháu chỉ chạy chậm chút xíu so với các bạn thôi. – Cậu bé đáp.- Nhưng cháu cũng 

quen rồi. 

- Cháu có muốn đôi chân được lành lặn bình thường không? 

 - Chắc chắn là muốn ạ! Nhưng sao ông lại hỏi cháu như thế? – Cậu bé ngạc nhiên 

trước sự quan tâm của người xa lạ. 

III. Tập làm văn: 

 1. Em hãy kể lại câu chuyện trên bằng lời của cậu bé Giêm- mi. 

 2. Em hãy thay lời của cậu bé Giêm –mi viết một bức thư ngỏ cảm ơn người đã giúp đỡ 

mình. 
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ĐỀ 2 

I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP: 

HAI CHIẾC HUY CHƯƠNG 

 Tại đại hội Ô-lim –píc dành cho người khuyết tật, một học sinh tên Giôn, 14 tuổi, mắc 

hội chứng Đao( *) nên mắt nhìn không rõ. Giôn đăng kí chạy môn 400 mét. 

 Vào ngày thi, sau khi đăng kí để nhận đường chạy và số hiệu, thì cặp kính của Giôn 

biến mất, nhưng cậu ta nói rất quyết tâm: 

 - Em sẽ gắng hết sức để giàng huy chương vàng. 

 Khi có tín hiệu xuất phát, Giôn đã khởi đầu rất tốt. Đột nhiên một vận động viên khác 

chạy lấn vào đường đua của Giôn khiến em không nhìn thấy đường chạy và ngã vào khu vực 

đá dăm bên cạnh đường đua. 

 Thế nhưng Giôn đã gượng đứng dậy, nheo mắt nhìn đường đua và tiếp tục chạy dù 

chân trái khập khiễng vì đau. Cậu tiếp tục chạy qua khúc cua một cách bền bỉ. Khi gần bắt kịp 

vận động viên cuối cùng, Giôn lại bị trượt chân và ngã. Cậu nằm khá lâu. Nhưng Giôn lại 

gượng đứng dậy. Lúc này, sức chạy của Giôn đã giảm đi rất nhiều, chân tay cậu bắt đầu run 

lẩy bẩy, người lả đi vì kiệt sức. Khi chỉ còn cách đích khoảng 10 mét, cậu lại bị ngã một lần 

nữa. 

 Bỗng nhiên, mẹ của Giôn đến đứng gần vạch đích: 

 - Giôn! Mẹ ở đây, con có nghe thấy tiếng mẹ không? 

 Mặc cho khủyu tay, đầu gối đang bị trầy xước và rớm máu, Giôn vẫn khập khễnh tiến về 

phía vạch đích, hướng theo tiếng gọi của người mẹ. 

 - Phía này, con yêu ơi! – Mẹ cậu gọi. 

 Gương mặt của cậu trông rạng rỡ và vui sướng hẳn lên khi băng qua vạch đích và ngã 

vào vòng tay âu yếm của mẹ. 
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 Giôn đã không chiến thắng trên đường đua nhưng niềm tin chiến thắng đã cháy bỏng, 

tỏa sáng trong cậu. Giôn thật xứng đáng nhận cùng một lúc hai huy chương về bản lĩnh và 

niềm tin; một huy chương khác cho sự quyết tâm tuyệt vời – không bao giờ bỏ cuộc . 

                                                                                                      Thanh Tâm 

( *) Hội chứng Đao (Down): hội chứng làm ảnh hưởng đến trí tuệ, vận động, ngôn ngữ,…của 

con người. 

 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Cậu bé Giôn trong câu chuyện tham gia thi đấu môn thể thao nào? 

a. Chạy việt dã.                  b. Chạy 400 mét.               C. Chạy 1000 mét. 

2. Cậu đã gặp phải rủi ro gì khi chuẩn bị thi đấu? 

a. Cậu bị mất kính.             b. Cậu bị kém mắt.           c. Cậu bị đến muộn. 

3. Cậu bé bị ngã mấy lần trong khi chạy đua? 

a. Một lần                          b. Hai lần.                           c. Ba lần. 

4. Cậu đã làm thế nào để có thể về đúng đích? 

a. Nhìn vào hai vạch sơn trắng của đường chạy đua để chạy cho đúmg. 

b. Nghe theo sự chỉ dẫn của huấn luyện viên. 

c. Nghe theo tiếng mẹ gọi ở vạch đích. 

5. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

a. Cần cẩn thận, chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi thi đấu. 

b. Cần quyết tâm thi đấu đến cùng. 

c. Cần có bản lĩnh , niềm tin và quyết tâm thực hiện mọi việc mình đã đề ra. 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 

1. Nhóm từ nào sau đây toàn là từ ghép: 
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a. vận động viên, đường chạy, sẵn sàng, cuộc thi, tín hiệu, xuất phát. 

b. vị trí, vòng cua, vận động viên, đường, đua, đường chạy, sợ hãi. 

c. loạng choạng, khu vực, đá dăm, đường đua, cuộc thi, xuất phát. 

2. Nhóm nào sau đây toàn từ láy? 

a. đường đua, tiếp tục, khập khiễng, bền bỉ, cuối cùng, lo lắng. 

b. lẩy bẩy, khập khiễng, rạng rỡ, âu yếm, đám đông, khó khăn, đau đớn. 

c. khập khiễng, rạng rỡ, bền bỉ, lo lắng, khó khăn , đau đớn. 

3. Xếp các từ láy có trong đoạn văn sau vào nhóm thích hợp: 

 Các vận động viên đã vào đường chạy để sẵn sàng cho cuộc thi. Khi có tín hiệu xuất 

phát, Giôn đã khởi đầu rất tốt. Đột nhiên một vận động viên khác chạy lấn vào đường đua của 

Giôn khiến em không nhìn thấy đường chạy và ngã vào khu vực đá dăm bên cạnh đường đua. 

 Thế nhưng Giôn đã gượng đứng dậy, nheo mắt nhìn đường đua và tiếp tục chạy dù 

chân trái khập khiễng vì đau. Cậu tiếp tục chạy qua khúc cua một cách bền bỉ. Khi gần bắt kịp 

vận động viên cuối cùng, Giôn lại bị trượt chân và ngã. Cậu nằm khá lâu. 

a. Từ láy có hai tiếng giống nhau ở âm đầu. 

b. Từ láy có hai tiếng giống nhau ở vần. 

III. TẬP LÀM VĂN: 

1. Em hãy ghi lại những sự việc chính trong câu chuyện Hai chiếc huy chương. Chuỗi sự việc 

chính được gọi là gì? 

2. Em hãy kể lại đoạn truyện từ lúc Giôn bước vào cuộc thi đến khi kết thúc bằng lời của cậu bé 

Giôn. 
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